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                                        NGHỊ ĐỊNH
         Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa,
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định điều kiện kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, gồm vận tải hàng hóa và vận tải hành khách.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh vận tải quy định tại Điều 1 Nghị định này.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa là hoạt động của tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện thủy nội địa để vận tải người và hành lý mang theo người có thu cước phí vận tải.

2. Phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi là phương tiện) là tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác có động cơ hoặc không có động cơ chuyên hoạt động trên đường thủy nội địa.
3. Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định là hình thức kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa thực hiện trên những tuyến cố định, có cảng hành khách hoặc bến hành khách đi, cảng hành khách hoặc bến hành khách đến và có biểu đồ hành trình ổn định.
4. Kinh doanh vận tải hành khách không theo tuyến cố định là hình thức kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa theo yêu cầu của hành khách được thỏa thuận bằng hợp đồng vận tải.
5. Kinh doanh vận tải hành khách ngang sông là hình thức kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa từ bờ bên này sang bờ bến kia hoặc từ bờ ra công trình nổi, phương tiện thủy khai thác và ngược lại.

6. Kinh doanh vận tải đường thủy nội địa qua biên giới Việt Nam là hình thức vận tải hàng hóa hoặc hành khách bằng phương tiện thủy nội địa có thu cước vận tải, giữa Việt Nam với nước ngoài và ngược lại theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
7. Cảng hành khách thủy nội địa là hệ thống các công trình được xây dựng để phương tiện, tàu biển neo đậu, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khác.
8. Bến thuỷ nội địa là công trình độc lập có quy mô nhỏ, gồm vùng đất và vùng nước trước bến để phương tiện neo đậu, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ hỗ trợ khác. 
Điều 4. Các hình thức kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

1. Vận tải hành khách có các hình thức sau:

a) Vận tải hành khách theo tuyến cố định;

b) Vận tải hành khách theo hợp đồng;

c) Vận tải hành khách ngang sông, trừ vận tải ngang sông bằng phà;

d) Kinh doanh vận tải hành khách không theo tuyến cố định;

đ) Vận tải hành khách qua biến giới, trừ vận tải quá cảnh qua Việt Nam.

2. Vận tải hàng hóa bao gồm vận tải hàng hóa trên các tuyến đường thủy nội địa và vận tải hàng hóa qua biên giới, trừ vận tải quá cảnh qua Việt Nam.

Chương II

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
Điều 5. Điều kiện chung kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) vận tải thủy nội địa phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Đăng ký kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

2. Đối với phương tiện vận tải
a) Phải được cấp giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và còn hiệu lực sử dụng; có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

b) Bảo đảm niên hạn sử dụng của phương tiện theo quy định và phù hợp với hình thức kinh doanh;
c) Phương tiện phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải (đối với phương tiện thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, phương tiện thuê của pháp nhân có chức năng cho thuê tài sản)  theo quy định của pháp luật.
Trường hợp phương tiện đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa xã viên hoặc thành viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với phương tiện thuộc sở hữu của xã viên hoặc thành viên hợp tác xã.

3. Đối với thuyền viên, người lái phương tiện
a) Thuyền viên, người lái phương tiện không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật;

b) Trong độ tuổi làm việc theo quy định của pháp luật; thuyền viên phải bảo đảm định biên theo quy định của pháp luật;
c) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng chức danh đảm nhiệm và loại phương tiện đang làm việc;

d) Có giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe định kỳ theo quy định của Bộ Y tế.
4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách có trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện đối với hành khách và người thứ ba; tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hoá bằng phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho người thứ ba.

Điều 6. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định và không theo tuyến cố định
Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách thủy nội địa theo tuyến cố định và không theo tuyến cố định phải thực hiện các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định này và các điều kiện sau:
1. Phương tiện phải được trang bị dụng cụ cứu sinh, chữa cháy theo quy định; có đủ ghế ngồi cho hành khách. Đối với phương tiện lưu trú ngủ đêm phải có buồng ngủ hoặc phòng ngủ theo quy định. 
2. Đối với phương tiện chở khách cao tốc có tốc độ từ 30 km/h trở lên phải trang bị thiết bị giám sát hành trình hoặc thiết bị khác có tính năng tương đương. Đối với tàu cao tốc loại tàu cánh ngầm hoặc loại tàu đệm khí phải trang bị thiết bị Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) tối thiểu ở cấp độ B. Thiết bị AIS phải thỏa mãn theo Tiêu chuẩn IEC 61162-1, IEC 662287-1 và IEC 60945 do Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) công bố.
3. Thuyền viên, người lái phương tiện vận tải hành khách du lịch phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp; đối với nhân viên phục vụ trên phương tiện được bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ về an toàn giao thông đường thủy; huấn luyện về cứu sinh, cứu hỏa, cứu đắm và sơ cứu y tế và có chứng chỉ bơi lội.
4. Đăng ký với cơ quan quản lý giao thông vận tải có thẩm quyền về tuyến hoạt động và phương án kinh doanh đối với hình thức vận tải theo tuyến cố định hoặc về khu vực hoạt động đối với hình thức vận tải không theo tuyến cố định.
Điều 7. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách ngang sông
Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách thủy nội địa theo tuyến cố định và không theo tuyến cố định phải thực hiện các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định này và phải bảo đảm bến đón, trả hành khách phải bảo đảm điều kiện an toàn và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo quy định.

Điều 8. Điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa qua biên giới Việt Nam
Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách thủy nội địa theo tuyến cố định và không theo tuyến cố định ngoài phải thực hiện các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định và chỉ được hoạt động trên những tuyến theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ    CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải có điều kiện

1. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Nghị định này.

2. Chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo thống kê và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Bộ Giao thông vận tải

1. Thống nhất quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa quy định tại Nghị định này.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định này.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác liên quan.
Điều 11. Bộ Tài chính  
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc thực hiện cước, phí, lệ phí có liên quan đến hoạt động vận tải đường thủy nội địa và dịch vụ hỗ trợ, vận tải đường thủy nội địa.

Điều 12. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa tại Nghị định này và các quy định khác liên quan.

Điều 13. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác liên quan.
2. Quy định mức, thu, sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; cước, phí, lệ phí khác có liên quan đến hoạt động vận tải đường thủy nội địa và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường thủy theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Bãi bỏ Điều 10 Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

2. Các tổ chức, cá nhân hiện đang kinh doanh các ngành nghề nêu tại Điều 1 Nghị định này, phải bảo đảm đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
Điều 15. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
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Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
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